
PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT

1
Tiếng Anh
(Ghép Điều 
dưỡng 15E)

2 - 2 ĐTTVAN P3 1 - 3
TH7 HT3 5 - 7

TH8

2 Tin học 1 - 2 PHLOC Phòng máy 9 - 11
TH10 Phòng máy 1 - 3

TH11

3

Giải phẫu - sinh 
lý - Bệnh học 2 - 
Dược lý 
(Ghép KT 
PHCN6)

3 - 1 HPTPHUNG
PTHNHUNG

PTH2
Cô Phụng

5 - 6
LT5

PTH2
Cô Nhung

5 - 8
LT6

P7
Cô Nhung

5 - 8
LT7

4
KSNK - ATNB 
và DDCB - 
CCBĐ

1 - 2 NTANH
LHCTHUY

PKB
Thầy Tuấn 

Anh

1 - 3
B5

5
Hoá phân tích
(Ghép Dược 
11C)

1 - 2 NTLCHI P6 5 - 8
bù LT P4

1 - 3
LT4
HLT

1 Huyết học tế 
bào 3 - 1 NTTKIET PTHXN 5 - 8

LT7 PTHXN 5 - 8
LT8 PTHXN 5 - 8

LT9

2 Hoá sinh 3 - 1 TNKHOI

3 Vi sinh y học 1 2 - 1 TNKHOI

4 Ký sinh trùng 1 2 - 1 TNKHOI

    UBND TỈNH LÂM ĐỒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lâm Đồng, ngày        tháng        năm 2026
LỊCH GIẢNG DẠY KHOA ĐIỀU DƯỠNG - KTYH (LỚP KT XNYH) (THÁNG 03 HKII NĂM HỌC 2025 - 2026)

        Tuần 1 (Từ ngày 02/3/2026 đến ngày 08/3/2026 )

TT MÔN HỌC GIẢNG
 VIÊN

THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY

LỚP CAO ĐẲNG KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC 6

LỚP CAO ĐẲNG KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC 5

CHỦ NHẬT
02/3/2026 03/3/2026 04/3/2026 05/3/2026 06/3/2026 07/3/2026 08/3/2026



5

Bảo đảm và 
kiểm tra chất 
lượng xét 
nghiệm

2 - 1 NTTKIET

6 Tập huấn AI HT1 7 giờ 30
B1

1 TH Xét nghiệm 
2 0 - 6 NTTKIET

TNKHOI

2 Hoá sinh nâng 
cao 0 - 3 NTTKIET

TNKHOI

3 Thực tế tốt 
nghiệp 0 - 6 NTTKIET

TNKHOI

6 Tập huấn AI HT1 7 giờ 30
B1

PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT

1
Tiếng Anh
(Ghép Điều 
dưỡng 15E)

2 - 2 ĐTTVAN HT3 1 - 3
TH9 P9 5 - 7

TH10

2 Tin học 1 - 2 PHLOC Phòng máy 9 - 11
TH12 Phòng máy 1 - 3

TH13

3

Giải phẫu - sinh 
lý - Bệnh học 2 - 
Dược lý 
(Ghép KT 
PHCN6)

3 - 1 HPTPHUNG
PTHNHUNG

P4
Cô Nhung

5 - 8
LT8

P4
Cô Nhung

5 - 8
LT9

4
KSNK - ATNB 
và DDCB - 
CCBĐ

1 - 2 NTANH
LHCTHUY

5
Hoá phân tích
(Ghép Dược 
11C)

1 - 2 NTLCHI P2
Cô Hằng

5 - 7
TH1

P2
Cô Hằng

1 - 3
TH2

LỚP CAO ĐẲNG KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC 4

        Tuần 2 (Từ ngày 09/3/2026 đến ngày 15/3/2026 )

TT MÔN HỌC GIẢNG
 VIÊN

THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ

LỚP CAO ĐẲNG KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC 6

THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY CHỦ NHẬT
09/3/2026 15/3/202610/3/2026 11/3/2026 12/3/2026 13/3/2026 14/3/2026



1 Huyết học tế 
bào 3 - 1 NTTKIET PTHXN 5 - 8

LT10 PTHXN 5 - 7
LT11 PTHXN

5 - 6
LT12
HLT

2 Hoá sinh 3 - 1 TNKHOI PTHXN 1 - 4
LT1 PTHXN 1 - 4

LT2

3 Vi sinh y học 1 2 - 1 TNKHOI PTHXN 1 - 4
LT1 PTHXN 1 - 4

LT2

4 Ký sinh trùng 1 2 - 1 TNKHOI PTHXN 5 - 8
LT3 PTHXN 5 - 8

LT4

5

Bảo đảm và 
kiểm tra chất 
lượng xét 
nghiệm

2 - 1 NTTKIET

6 Tập huấn AI HT1 7 giờ 30
B2

1 TH Xét nghiệm 
2 0 - 6 NTTKIET

TNKHOI

2 Hoá sinh nâng 
cao 0 - 3 NTTKIET

TNKHOI

3 Thực tế tốt 
nghiệp 0 - 6 NTTKIET

TNKHOI

6 Tập huấn AI HT1 7 giờ 30
B2

PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT

1
Tiếng Anh
(Ghép Điều 
dưỡng 15E)

2 - 2 ĐTTVAN P2 1 - 3
TH11 P2 5 - 7

TH12

2 Tin học 1 - 2 PHLOC Phòng máy 9 - 11
TH14 Phòng máy 1 - 3

TH15

LỚP CAO ĐẲNG KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC 6

TTBV

        Tuần 3 (Từ ngày 16/3/2026 đến ngày 22/3/2026 )

TT MÔN HỌC

LỚP CAO ĐẲNG KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC 5

LỚP CAO ĐẲNG KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC 4

TTBV

TTBV

THỨ BẢY CHỦ NHẬTGIẢNG
 VIÊN

THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
22/3/202616/3/2026 17/3/2026 18/3/2026 19/3/2026 20/3/2026 21/3/2026



3

Giải phẫu - sinh 
lý - Bệnh học 2 - 
Dược lý 
(Ghép KT 
PHCN6)

3 - 1 HPTPHUNG
PTHNHUNG

4
KSNK - ATNB 
và DDCB - 
CCBĐ

1 - 2 NTANH
LHCTHUY

PCB
Thầy Tuấn 

Anh

5 - 7
B6

PCB
Thầy Tuấn 

Anh

5 - 7
B7

PCB
Thầy Tuấn 

Anh

1 - 3
B8

5
Hoá phân tích
(Ghép Dược 
11C)

1 - 2 NTLCHI P2
Cô Chi

5 - 7
TH3

P6
Cô Hằng

1 - 3
TH4

1 Huyết học tế 
bào 3 - 1 NTTKIET PTHXN 5 - 7

TH1 PTHXN 5 - 7
TH2 PTHXN 5 - 7

TH3

2 Hoá sinh 3 - 1 TNKHOI PTHXN 1 - 4
LT3 PTHXN 1 - 4

LT4

3 Vi sinh y học 1 2 - 1 TNKHOI PTHXN 1 - 4
LT3 PTHXN 1 - 4

LT4

4 Ký sinh trùng 1 2 - 1 TNKHOI PTHXN 5 - 8
LT5 PTHXN 5 - 8

LT6

5

Bảo đảm và 
kiểm tra chất 
lượng xét 
nghiệm

2 - 1 NTTKIET

6 Tập huấn AI HT1 7 giờ 30
B3

1 TH Xét nghiệm 
2 0 - 6 NTTKIET

TNKHOI

2 Hoá sinh nâng 
cao 0 - 3 NTTKIET

TNKHOI

3 Thực tế tốt 
nghiệp 0 - 6 NTTKIET

TNKHOI

6 Tập huấn AI HT1 7 giờ 30
B3

LỚP CAO ĐẲNG KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC 5

LỚP CAO ĐẲNG KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC 4

TTBV

TTBV

TTBV



PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT

1
Tiếng Anh
(Ghép Điều 
dưỡng 15E)

2 - 2 ĐTTVAN P7 1 - 3
TH13 P7 5 - 7

TH14

2 Tin học 1 - 2 PHLOC Phòng máy 9 - 11
TH16 Phòng máy 1 - 3

TH17

3

Giải phẫu - sinh 
lý - Bệnh học 2 - 
Dược lý 
(Ghép KT 
PHCN6)

3 - 1 HPTPHUNG
PTHNHUNG

4
KSNK - ATNB 
và DDCB - 
CCBĐ

1 - 2 NTANH
LHCTHUY

PMP
Thầy Tuấn 

Anh

5 - 7
B9

5
Hoá phân tích
(Ghép Dược 
11C)

1 - 2 NTLCHI P2
Cô Chi

5 - 7
TH5

HT3
Cô Hằng

1 - 3
TH6

1 Huyết học tế 
bào 3 - 1 NTTKIET PTHXN 5 - 7

TH4 PTHXN 5 - 7
TH5 PTHXN 5 - 7

TH6

2 Hoá sinh 3 - 1 TNKHOI PTHXN 1 - 4
LT5 PTHXN 1 - 4

LT6

3 Vi sinh y học 1 2 - 1 TNKHOI PTHXN 1 - 4
LT5 PTHXN 1 - 4

LT6

4 Ký sinh trùng 1 2 - 1 TNKHOI PTHXN 5 - 8
LT7 PTHXN 5 - 8

LT8

5

Bảo đảm và 
kiểm tra chất 
lượng xét 
nghiệm

2 - 1 NTTKIET

1 TH Xét nghiệm 
2 0 - 6 NTTKIET

TNKHOI

LỚP CAO ĐẲNG KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC 6

LỚP CAO ĐẲNG KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC 5

25/3/2026 26/3/2026 27/3/2026 28/3/2026 29/3/202623/3/2026 24/3/2026

LỚP CAO ĐẲNG KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC 4

TTBV

        Tuần 4 (Từ ngày 23/3/2026 đến ngày 29/3/2026 )

TT MÔN HỌC GIẢNG
 VIÊN

THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY CHỦ NHẬT



2 Hoá sinh nâng 
cao 0 - 3 NTTKIET

TNKHOI

3 Thực tế tốt 
nghiệp 0 - 6 NTTKIET

TNKHOI

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Văn Tới

TTBV

TTBV
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